
DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM NGÀNH CNTT - ĐTVT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn  số:       /QĐ-CTSV ngày       tháng      năm 2018) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020676 Nguyễn Văn Đạt 15/03/1999 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020845 Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999 3.94 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020675 Nguyễn Chí Đạt 11/08/1999 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020701 Trần Tiến Đức 03/12/1997 3.89 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020482 Hoàng Thị Thu Tính 05/06/1999 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

6.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021116 Đinh Văn Tuyên 09/04/1999 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

7.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020790 Nguyễn Mạnh Hùng 18/05/1999 3.82 Xuất sắc Xuất sắc 

8.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020977 Đỗ Văn Quang 06/02/1999 3.81 Xuất sắc Xuất sắc 

9.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020787 Nguyễn Kim Hùng 28/03/1999 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

10.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020827 Đỗ Minh Khá 09/11/1999 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

11.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020852 Hoàng Thị Linh 08/03/1999 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 

12.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020771 Nguyễn Việt Hoàng 10/05/1999 3.78 Xuất sắc Xuất sắc 

13.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020992 Nguyễn Văn Quyết 11/06/1999 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

14.  QH-2017-I/CQ-IE8 17021361 Đặng Tài Đạt 26/04/1999 3.77 Xuất sắc Xuất sắc 

15.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020613 Lò Văn Chọi 11/12/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

16.  QH-2017-I/CQ-IE8 17020918 Phan Phương Nam 16/08/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

17.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020759 Phí Xuân Hoàn 22/01/1999 3.74 Xuất sắc Xuất sắc 

18.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020049 Nguyễn Thành Đạt 17/10/1999 3.73 Xuất sắc Xuất sắc 

19.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020976 Đoàn Văn Quang 03/11/1999 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 

20.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021102 Đỗ Quang Tuấn 10/04/1999 3.71 Xuất sắc Xuất sắc 

21.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020892 Lại Đức Minh 10/02/1999 3.70 Xuất sắc Xuất sắc 

22.  QH-2017-I/CQ-IE2 17021186 
Nguyễn Thị Phương 

Đông 
07/01/1999 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 

23.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020565 Dương Hồng Anh 01/06/1999 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 

24.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020479 Vũ Hương Giang 22/02/1999 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 



25.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020576 Nguyễn Đức Anh 13/12/1999 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

26.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020853 Lê Thị Thùy Linh 10/11/1999 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

27.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020708 Nguyễn Ngọc Giỏi 27/12/1999 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 

28.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020064 Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999 3.94 Tốt Giỏi 

29.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020928 Trần Đại Nghĩa 18/07/1999 3.72 Tốt Giỏi 

30.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020784 Hà Anh Hùng 22/02/1999 3.61 Tốt Giỏi 

31.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021192 Nguyễn Đức Hùng 19/03/1999 3.61 Tốt Giỏi 

32.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021025 Trịnh Thị Thảo 10/09/1999 3.59 Xuất sắc Giỏi 

33.  QH-2017-I/CQ-IE8 17020750 Trần Kim Hiếu 20/08/1999 3.57 Xuất sắc Giỏi 

34.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021185 Nguyễn Tiến Đạt 15/03/1999 3.57 Xuất sắc Giỏi 

35.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020940 Nguyễn Đức Nhã 19/02/1999 3.57 Xuất sắc Giỏi 

36.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020725 Phan Thị Thanh Hằng 01/10/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

37.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021016 Nguyễn Bá Thành 20/07/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

38.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020764 Lê Minh Hoàng 30/12/1999 3.56 Xuất sắc Giỏi 

39.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020159 Phùng Hoài Nam 18/02/1991 3.56 Tốt Giỏi 

40.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020069 Đinh Quang Vũ 16/10/1999 3.55 Xuất sắc Giỏi 

41.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020694 Hoàng Mạnh Đức 19/12/1999 3.54 Xuất sắc Giỏi 

42.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020954 Nguyễn Văn Phong 11/09/1999 3.54 Tốt Giỏi 

43.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021075 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
07/08/1999 3.51 Xuất sắc Giỏi 

44.  QH-2017-I/CQ-IE8 17020987 Phạm Doãn Anh Quân 16/02/1999 3.51 Tốt Giỏi 

45.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020961 Trần Duy Phúc 20/10/1999 3.51 Xuất sắc Giỏi 

46.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021056 Đỗ Ngọc Thuyết 02/10/1999 3.50 Xuất sắc Giỏi 

47.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021044 Ngô Bá Thiệu 21/01/1999 3.49 Xuất sắc Giỏi 

48.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020788 Nguyễn Mạnh Hùng 27/05/1999 3.49 Tốt Giỏi 

49.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020165 Đào Quang Huy 14/05/1998 3.46 Xuất sắc Giỏi 

50.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020731 Đinh Thế Hiệp 28/10/1999 3.46 Xuất sắc Giỏi 

51.  QH-2017-I/CQ-IE5 17021105 Nguyễn Anh Tuấn 15/08/1999 3.46 Xuất sắc Giỏi 

52.  QH-2017-I/CQ-IE7 17020025 Phạm Ngọc Hiếu 21/01/1999 3.46 Tốt Giỏi 

53.  QH-2017-I/CQ-IE4 17020778 Vũ Việt Hoàng 05/06/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 



54.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020648 Nguyễn Trung Duy 23/06/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 

55.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020659 Phạm Ích Dương 04/12/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 

56.  QH-2017-I/CQ-IE2 17020019 Lê Mai An 03/04/1999 3.42 Xuất sắc Giỏi 

57.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020168 
Nguyễn Trọng 

Thưởng 
19/03/1998 3.41 Xuất sắc Giỏi 

58.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020891 Hoàng Kim Minh 03/12/1999 3.41 Xuất sắc Giỏi 

59.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020984 Hạp Tiến Quân 23/06/1999 3.40 Xuất sắc Giỏi 

60.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021004 Phạm Hoàng Sơn 18/01/1999 3.39 Xuất sắc Giỏi 

61.  QH-2017-I/CQ-IE7 17020586 Nguyễn Tuấn Anh 15/12/1999 3.38 Xuất sắc Giỏi 

62.  QH-2017-I/CQ-IE6 17020076 Trần Mạnh Cường 14/10/1999 3.36 Xuất sắc Giỏi 

63.  QH-2017-I/CQ-IE1 17021089 Trần Đức Trung 27/09/1999 3.36 Xuất sắc Giỏi 

64.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020014 
Trần Nguyễn Khánh 

Ninh 
09/10/1999 3.35 Tốt Giỏi 

65.  QH-2017-I/CQ-IE5 17020789 Nguyễn Mạnh Hùng 06/12/1999 3.31 Tốt Giỏi 

66.  QH-2017-I/CQ-IE9 17021080 Nguyễn Hữu Trí 26/06/1997 3.31 Xuất sắc Giỏi 

67.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020793 Vi Mạnh Hùng 05/06/1999 3.31 Xuất sắc Giỏi 

68.  QH-2017-I/CQ-IE9 17020838 Đỗ Lương Khoa 06/06/1999 3.29 Xuất sắc Giỏi 

69.  QH-2017-I/CQ-IE1 17020664 Vũ Văn Đại 03/03/1998 3.25 Xuất sắc Giỏi 

70.  QH-2017-I/CQ-IE3 17021391 Trần Bá Linh 26/09/1999 3.21 Xuất sắc Giỏi 

71.  QH-2017-I/CQ-IE3 17020914 Nguyễn Thành Nam 07/03/1999 3.21 Xuất sắc Giỏi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM NGÀNH CKT-CĐT-XDGT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 

(kèm theo Công văn  số:       /QĐ-CTSV ngày       tháng      năm 2018) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ I, năm 

học 2017-2018 Loại học 

bổng 
ĐHT XLRL 

1.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020276 Trần Minh Đức 22/10/1999 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

2.  QH-2017-I/CQ-ME3 17020074 Phạm Mạnh Tuấn 22/01/1999 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 

3.  QH-2017-I/CQ-ME4 17020280 Lê Hữu Hải 07/05/1998 3.61 Xuất sắc Xuất sắc 

4.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020452 Hàn Văn Tuấn 31/12/1998 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 

5.  QH-2017-I/CQ-ME2 17020242 Trương Văn Bình 24/03/1999 3.55 Tốt Giỏi 

6.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020398 Trần Văn Phơn 18/12/1999 3.53 Tốt Giỏi 

7.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020459 Lê Mạnh Tùng 14/11/1996 3.53 Xuất sắc Giỏi 

8.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020259 Nguyễn Quang Duy 25/05/1999 3.50 Tốt Giỏi 

9.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020375 Trần Công Minh 20/08/1999 3.45 Tốt Giỏi 

10.  QH-2017-I/CQ-ME2 17020264 Nguyễn Tùng Dương 24/05/1999 3.43 Xuất sắc Giỏi 

11.  QH-2017-I/CQ-ME3 17020388 
Lương Thị Hồng 

Ngọc 
21/10/1999 3.40 Tốt Giỏi 

12.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020428 Trần Văn Thập 16/09/1998 3.19 Tốt Giỏi 

13.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020281 Phạm Hoàng Hải 02/08/1998 3.00 Tốt Giỏi 

14.  QH-2017-I/CQ-ME1 17020477 Đặng Văn Xuân 05/05/1999 3.00 Tốt Giỏi 

15.  QH-2017-I/CQ-ME4 17020216 Đinh Khắc Mác 23/05/1999 3.45 Khá Khá 

 


